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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Đó là những năm đầu cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trên miền Bắc…Ngày ấy, gia đình tôi đang gặp hoàn cảnh thật khó khăn. Mười tuổi, tôi là chị cả của ba đứa em. Mẹ tôi mất đã hai năm, chị em tôi ở với bố như một đàn gà con ngơ ngác lạc mẹ. Suốt ngày bố tôi làm lụng vất vả để nuôi chúng tôi nên ít có thời gian để tâm đến con cái... 
Bố tôi là người ham làm, chịu khó nên thực ra chúng tôi chưa phải là gia đình nghèo nhất làng, ấy vậy mà cả mấy chị em quần áo, tóc tai lúc nào cũng xộc xệch. Thằng cu Sinh, em út tôi, mùa hè năm ấy lại mắc bệnh sài đầu. Người nó đầy trạt rôm sảy, đầu phá lở, bố tôi mua thuốc nam đun cho nó uống nhưng vẫn không khỏi. Suốt ngày, tôi và cái Thơm - em kế tôi - thay nhau cõng nó đi chơi mà nó vẫn quấy nhành nhạch.
Một buổi trưa, mua rau rồi còn sót một hào[footnoteRef:1], tôi cõng cu Sinh ra hàng bà Đợi[footnoteRef:2] mua kẹo vừng. Thập thò sau hàng râm bụt chán rồi tôi mới dám gọi bà - chả là tôi thấy bà đang đọc sách chăm chú quá nên tôi ngại. Nhưng cầm tiền rồi, bà Đợi chưa đưa kẹo cho tôi ngay. Bà vẫn đeo nguyên đôi kính như khi đọc sách, ái ngại nhìn hai chị em tôi hồi lâu. Sinh đã có vẻ sốt ruột, tụt xuống đứng bên tôi, mắt hau háu nhìn các lọ kẹo. Thấy thế, bà Đợi lấy một cái kẹo vừng đưa cho nó, kéo nó lại gần và hỏi tôi: [1:  Hào: đơn vị tiền tệ, vì mệnh giá rất nhở nên đã dừng phát hành từ năm 1986.]  [2:  Trong truyện, bà Đợi sống cùng làng với gia đình nhân vật tôi, bà có quán nước đơn sơ bày ngay bên hiên nhà bà. ] 

· ​Cháu là con nhà Thương phỏng? - Bà lắc đầu khẽ trách. - Sao cháu để em chơi bẩn thế này. Người nó lấm lem đất là đất.
​	Tôi chẳng biết nói sao, chỉ đứng di di chân trên đất, càng xấu hổ hơn khi thấy bà Đợi vạch xem kĩ cái đầu thằng Sinh. Đúng như tôi đoán, bà phải kêu lên:
· ​Chết nỗi, đầu thằng bé lở loét ra thế này kia à! Mà sao nó đóng tảng lại vậy, chắc cháu ít gội đầu cho em lắm phải không?
​	Tôi vội phân trần với bà:
· ​Cháu chỉ gội được lúc nó chưa bị sài thôi. Giờ gội nó khóc ghê lắm, chỉ bố cháu mới biết gội cho nó.
​	Bà chép miệng:
· ​Bố mày còn lo kiếm ăn... Rõ khổ. Thôi, bây giờ thế này: Cháu ngồi đấy trông hàng hộ bà, bà đi đun nồi nước lá gội đầu cho thằng cu em... Kẻo rồi nó nhiễm trùng thì khốn con ạ.
​	Nói rồi, bà bế thốc thằng Sinh lên luôn, với một vẻ nhanh nhẹn bất ngờ. Mà cũng chẳng hiểu sao, thằng Sinh theo bà dễ dàng đến thế. Chắc không chỉ vì bà có nhiều kẹo... Tôi ngoan ngoãn ngồi sau chõng hàng của bà Đợi, một lúc lâu sau vẫn còn bàng hoàng vì cử chỉ của bà. Hoàn cảnh nhà tôi, cả làng đều biết và ai cũng thương. Nhưng cũng chưa có người nào lo lắng cho em tôi như bà Đợi vừa làm.
​	Một lúc, thấy tiếng thằng Sinh khóc ré lên ở sau nhà. Chắc bà đang gội đầu nó đấy. Lại có cả tiếng ông Đợi ồm ồm vọng ra: "Yên nào, cu con. Ngoan rồi ông cho quả chuối, nào, nào... Ái chà, anh cu này thế mà giỏi!"…
​	Cho tới khi bà dắt thằng Sinh từ trong nhà ra thì nỗi tủi thân mới thật đầy đủ trong tôi. Em tôi như đã trở thành một đứa trẻ khác, nó đã mặc một bộ quần đùi áo may ô khác, chắc là của cháu bà Đợi, hai tay cầm hai quả chuối, miệng nó cười thật dễ thương. Thì ra nếu được chăm sóc đầy đủ, thằng Sinh cũng kháu khỉnh như những thằng bé lên ba khác đấy chứ... Không hiểu sao nhìn thằng Sinh, tôi chợt òa lên khóc nức nở. Thằng bé sạch sẽ thơm tho làm tôi nhớ lại tất cả những gì chị em tôi được hưởng khi còn mẹ. Cả cái vẻ tất tả của bà Đợi, gương mặt hài lòng của bà khi nhìn thằng Sinh bây giờ cũng làm tôi nhớ mẹ nhiều hơn. Ấy là những buổi chiều mẹ gọi tất cả chúng tôi về, tắm rửa, kì cọ cho từng đứa... ​Hình như bà Đợi cũng hiểu nỗi tủi thân của tôi, bà ôm chặt lấy em tôi và vuốt vuốt mái tóc bù xù khét nắng của tôi rất lâu.
 (Trích truyện ngắn Vầng trăng của bà, Trần Thiên Hương, 
65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2022, tr. 274-276  ) 
Chú thích: Trần Thiên Hương (sinh năm 1952) là nhà văn có nhiều đóng góp cho văn học thiếu nhi. Truyện ngắn của bà thường là những câu chuyện nhỏ, dung dị đời thường và ấm áp tình người.
Thực hiện các yêu cầu:  
Câu 1 (0,5 điểm) Xác định ngôi kể của đoạn trích.
Câu 2 (0,5 điểm) Chỉ ra lời của nhân vật trong đoạn sau: "Cháu là con nhà Thương phỏng? - Bà lắc đầu khẽ trách. - Sao cháu để em chơi bẩn thế này. Người nó lấm lem đất là đất."
Câu 3 (1,0 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn: “Mẹ tôi mất đã hai năm, chị em tôi ở với bố như một đàn gà con ngơ ngác lạc mẹ”. 
Câu 4 (1,0 điểm) Chi tiết "Không hiểu sao nhìn thằng Sinh, tôi chợt òa lên khóc nức nở"   giúp em hiểu điều gì về nhân vật tôi?
Câu 5 (1,0 điểm) Thông điệp sâu sắc nhất em đón nhận từ đoạn truyện là gì? Vì sao?
II. 	VIẾT  (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật bà Đợi trong đoạn truyện ở phần Đọc hiểu (trích từ truyện ngắn Vầng trăng của bà của Trần Thiên Hương).
Câu 2 (4,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình người” (M.Gorky) Tuy nhiên, hiện nay, vẫn có một bộ phận học sinh thiếu lòng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 
Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề trên.
***Hết***
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